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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Đợt  07 năm 2026)

(Kèm theo thông báo số          /TB-SXD ngày       /         / 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai)

Phụ lục II

STT Họ và tên Năm sinh
(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ
chiếu/thẻ Ngày cấpNơi cấpCơ sở đào

tạo
Hệ đào

tạo
Trình độ

chuyên mônLĩnh vực theo Nghị địnhLĩnh vực đề nghị
cấp Hạng Đánh giá

chung Ghi chú

1 TRẦN QUỐC CHINH 01/01/1992 068092010190 29/11/2021Cục cảnh sátĐH GTVT
TP.HCM

Chính
quy

Kỹ sư xây dựng
DD và CN Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng
công trình (kết cấu

công trình)
III Không Đạt

Đơn không đúng mẫu, thông tin
công trình kê khai trong đơn

không đầy đủ

2 VÕ NGỌC CHINH 13/04/1987 054087010038 04/08/2024Cục cảnh sátĐH GTVT
tpHCM

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư  xây dưng
DD&CN Giám sát thi công xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây

dựng công trình III Không Đạt
Tham gia chưa đủ 2 năm kinh
nghiệm (Quyết định giao việc

ngày 05/8/2025)

3 LÊ HOÀNG ANH 01/02/1994 038094019149 13/01/2022Cục cảnh sátĐH Kiến trúc
tp HCM

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
cơ sở hạ tầng Thiết kế quy hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch
xây dựng (hạ tầng kỹ

thuật)
I Không Đạt

- Đơn không đúng mẫu, thông
tin công trình kê khai trong đơn

không đầy đủ.
- Thời gian kinh nghiệm kê khai

chưa đủ 07 năm.
- 02 công trình chủ trì lập quy

hoạch không phải do UBND cấp
tỉnh phê duyệt.

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng

công trình (công trình
đường bộ)

I Không Đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng

công trình (công trình
cấp nước- thoát nước)

I Không Đạt

4 NGUYỄN VĂN THÀNH 03/01/1980 092080008296 28/09/2021Cục cảnh sátĐH Bách khoa Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công tác xây
dựng công trình dân

dụng, công nghiệp và
hạ tầng kỹ thuật

II Không Đạt

- Đơn không đúng mẫu, thông
tin công trình kê khai trong đơn

không đầy đủ.
-Giao nhiệm vụ làm giám sát
trưởng 02 công trình nhưng

không có thông tin về cấp công
trình

- Lĩnh vực đề nghị không đúng
quy định.

- Không đủ điều kiện cấp hạng 2
theo khoản 3, Điều 79, NĐ 175

5 PHẠM NGỌC QUYẾN 25/01/1976 024076003896 28/08/2022Cục cảnh sátĐại học Xây
dựng tại chức

Kỹ sư xây
dựng cầu

đường
Giám sát thi công xây dựng công trìnhGiám sát công tác
xây dựng công trình I Không Đạt Chưa kê khai kinh nghiệm đủ

07 năm trở lên

6 NGUYỄN VĂN LỢI 18/12/1982 075082014172 16/09/2021Cục cảnh sát
ĐH Sư phạm
kỹ thuật TP

HCM

Chính
quy

Kỹ sư điện khí
hoá - cung cấp

điện
Thiết kế xây dựng công trìnhThiết kế cơ - điện

công trình III Không Đạt Tên lĩnh vực đề nghị cấp không
rõ theo quy định

Giám sát thi công xây dựng công trìnhGiám sát lắp đặt thiết
bị công trình III Không Đạt

tham gia thẩm tra thiết kế cơ
điện công trình không đúng theo

khoản 3 Điều 84 NĐ 175

7 NGUYỄN VƯƠNG HÙNG 16/06/1993 067093003448 21/08/2021Cục cảnh sátĐại học Mỏ -
Địa chất

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
mỏ Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng
công trình khai thác

mỏ
II Không Đạt

Hồ sơ không có tài liệu chứng
minh cấp công trình để làm
cơ sở xét cấp kinh  nghiệm

nâng hạng 2

8 ĐỖ ANH TÚ 26/01/1971 079071015068 26/09/2022Cục cảnh sátĐại học Bách
khoa tp HCM

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công tác
xây dựng công trình
DD, CN và HTKT

I Không Đạt

- Đơn đề nghị sai mẫu
- Hồ sơ kê khai kinh nghiệm
không phù hợp với lĩnh vực
đề nghị cấp (quyết định giao

nhiệm vụ, GPXD, BBNT
thuộc lĩnh vực Quản lý dự án)

9 Đỗ VĂN ĐẠO 18/02/1989 036089028676 04/02/2022Cục cảnh sátĐại học Thủy
lợi

Chính
quy

- KS kỹ thuật
tài nguyên

nước
 - Thạc sĩ kỹ
thuật công
trình thủy

Định giá xây dựngĐịnh giá xây dựng III Không Đạt

- Đơn đề nghị sai mẫu
- Hồ sơ kê khai kinh nghiệm
không phù hợp với lĩnh vực
đề nghị cấp (quyết định giao

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực
Quản lý dự án) 

10 NGUYỄN VĂN TÂM 15/09/1995 066095006809 09/02/2022Cục cảnh sát
Đại học Sư

phạm kỹ thuật
tp HCM

Vừa làm
vừa học

KS CN kỹ
thuật điện, điện

tử
Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế cơ điện
công trình (Hệ

thống điện)
I không Đạt Kê khai thời gian kinh

nghiệm chưa đủ 7 năm trở lên

11 TRẦN MINH THI 20/03/1993 502093012919 28/06/2022Cục cảnh sátĐại học Tôn
Đức Thắng

Chính
quy

KS  kỹ thuật
xây dựng công

trình giao
thông

Khảo sát xây dựngKhảo sát địa hình III Không Đạt
không có quyết định phân

công nhiệm vụ tham gia công
việc

Khảo sát xây dựngKhảo sát địa chất III Không Đạt Không đúng chuyên ngành
đào tạo

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng
công trình - công
trình đường bộ

III Không Đạt thời gian kinh nghiệm tham
gia công việc chưa đủ 02 năm

12 TRƯƠNG TRÍ
 CƯỜNG 17/04/1984 084084000225 02/10/2024Bộ công an

Đại học Sư
phạm kỹ thuật

tp HCM
Tại chức

KS Điện khí
hóa và cung

cấp điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Giám sát công tác
lắp đặt thiết bị công

trình
I không Đạt

- kê khai kinh nghiệm chưa
đủ 7 năm trở lên

- Hồ sơ cung cấp chưa thể
hiện rõ công việc đã hoàn
thành, không có văn bản

chứng minh mối liên quan
giữa cá nhân, đơn vị giám sát

với dự án

13 ĐỖ VĂN HƯNG 27/10/1984 075084019386 06/11/2024Bộ công anĐại học Bách
khoa tp HCM

Chính
quy

KS Xây dựng
DD&CN Giám sát thi công xây dựng công trìnhGiám sát công tác

xây dựng công trình I Không Đạt

- Chưa chứng minh trên 07
năm kinh nghiệm.

- Chức danh nhiệm vụ trong
đơn đề nghị là tham gia

QLDA không phù hợp với
lĩnh vực đề nghị cấp.

- Quyết định bổ nhiệm: phụ
trách giám sát yêu cầu phải

làm giám sát trưởng theo quy
định

14 TRẦN ANH TÚ 18/05/1985 001085049618 27/02/2025bộ công anĐại học
GTVT

Chính
quy

KS kinh tế xây
dựng Định giá xây dựngĐịnh giá xây dựng I Không Đạt

Không có hồ sơ chứng minh
công trình thuộc cấp mấy nên

không có cơ sở xem xét

15 NGUYỄN HOÀNG
VIỆT NHÃ 14/01/1983 087083000172 22/12/2021cục cảnh sátĐại học Kiến

trúc tp hcm
Chính
quy

KS xây dựng
DD&CN Định giá xây dựngĐịnh giá xây dựng II Không Đạt

Quyết định bổ nhiệm giao lập
tổng mức đầu tư, dự toán

không đủ điều kiện theo quy
định (yêu cầu phải là chủ trì)

16 NGUYỄN MINH
THẮNG 21/01/1986 040086015139 23/05/2023cục cảnh sátĐại học Xây

dựng
Chính
quy

KS xây dựng
DD&CN Giám sát thi công xây dựng công trìnhGiám sát công tác

xây dựng công trình I Không Đạt

Không có hồ sơ chứng minh
mối liên quan giữa cá nhân,

đơn vị tư vấn giám sát với dự
án



Lĩnh vực
Khảo sát xây dựng
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Định giá xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình



Hướng dẫn nhập thông tin vào file excel theo chuẩn

stt Tiêu đề Nội dung

1 Toàn bộ các cột thông tin phải nhập đầy đủ

Trong trường hợp Chứng chỉ có 1 lĩnh vực thì phải nhập đầy đủ các
trường thông tin từ A --> N
- Trong trường hợp Chứng chỉ có hơn 1 lĩnh vực: từ lĩnh vực thứ 2 trở đi
thì không phải nhập các cột thông tin từ A --> K

2 Không được phép đổi tên các Sheet ở file excel mẫu

3 Toàn bộ các cột thông tin phải để ở Format dạng Text

4
Ngày sinh/ năm sinh của chứng chỉ cá nhân phải nhập đúng theo
chuẩn dd/MM/yyyy ( ngày/tháng/năm)

5 Cột lĩnh vực "L" là cột chọn thông tin xổ xuống, không phải là gõ
vào từ bàn phím

6 Không được phép sửa đổi thông tin của "Sheet 2"

7
Với các chứng chỉ có nhiều lĩnh vực thì không được phép nhập
dồn nhiều lĩnh vực vào 1 ô mà phải tách ra thành hàng bên dưới

8 Cấp Sở chỉ được phép nhập lĩnh vực hạng II, III. Cấp Cục thì được
phép nhập các hạng I,II,III

9 Thông tin số điện thoại hỗ trợ:
10 Thông tin Email hỗ trợ: 


		2026-03-03T08:06:22+0700


		2026-03-03T08:05:37+0700


		2026-03-03T08:05:37+0700


		2026-03-03T08:05:37+0700




